
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

        Số:      /KSBT-TCHC 
V/v báo giá lắp đặt hệ thống đối đất, 

nâng cấp hệ thống điện dùng cho 

trang thiết bị của khoa XN-CĐHA-

TDCN thuộc TTKSBT tỉnh 

        

                  Đắk Nông, ngày    tháng    năm 2025 

 
 

         

Kính gửi: Công ty, Cửa hàng, Nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu báo giá lắp đặt hệ 

thống đối đất, nâng cấp hệ thống điện dùng cho trang thiết bị của khoa XN-CĐHA-

TDCN thuộc TTKSBT tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông kính mời 

các đơn vị quan tâm gửi báo giá (có Mẫu báo giá kèm theo). 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông; địa 

chỉ: Tổ dân phố 3, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Qua đường bưu điện, EMS, Fax, Email hoặc gửi trực tiếp (nếu đơn vị không có 

báo giá hoặc gửi về sau thời gian quy định sẽ không được xét). 

Địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đăk Nông. 

Điện thoại: 02613.544.322; 02613.544.692. 

Fax: 02613.545.371. 

Email: phongtchccdc2019@gmail.com 

Báo giá gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông trước ngày 

18/5/2025. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí dịch vụ liên quan. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:          

- Như trên; 

- Bộ phận kế toán TT; 

- Khoa TTGDSK (đăng tải trên Website ngành Y tế); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đặng Hồng Vũ 

mailto:phongtchccdc2019@gmail.com


BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

 

Công ty/Cửa hàng/Nhà cung cấp ……………………… trân trọng báo giá 

như sau: 

STT TÊN HÀNG ĐVT SL 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Dây CVV 4x25 cadivi mét 20   

2 Dây CVV4x16 Cadivi mét 60   

3 Dây CDV 6.0 mét 800   

4 Dây CDV 10.0 TE mét 300   

5 Dây CDV 4.0 TE mét 200   

6 Dây CDV 2.5 TE mét 100   

7 Dây CDV 1.5 mét 200   

8 Ống luồn 25 cây 70   

9 Nẹp 3P cây 100   

10 Tủ sắt 40x60 dày cái 1   

11 CB khối 3P-100A LS cái 1   

12 CB 3P-80A MPE cái 3   

13 Hộp 6P nổi cái 3   

14 Băng keo cuộn 15   

15 Cùm ống 25 cái 300   

16 Tê 25 cái 50   

17 Tắc kê 3 bì 5   

18 Vít gỗ 3P kg 3   



19 Vít gỗ 4P kg 3   

20 Mũi khoét sắt phi 60 cái 2   

21 Mũi khoét sắt phi 27 cái 2   

22 Ruột gà 20 cuộn 5   

23 Đầu cos 25 cái 20   

24 Đầu cos 16 cái 25   

25 Kẹp răng 3P cái 9   

26 Kẹp dừng 3P cái 5   

27 Cọc chống sét cây 8   

28 Cáp đồng trần 25mm mét 35   

29 Ốc cà na cái 8   

Tổng cộng: 29 mục    

Số tiền bằng chữ:……………… 

           

 …………, ngày …. tháng …. năm 2025 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

(ký tên, đóng dấu) 
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